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BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
  

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số: 43/2015/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp  
Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải  

 
Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; 
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông 
vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 547/2013/QĐ-CTN ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Công ước Lao động 
hàng hải năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về 
chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam 
và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định thủ tục cấp, phê 
duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao 
động hàng hải. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về: 

1. Kiểm tra về lao động hàng hải theo Công ước Lao động hàng hải năm 2006 
(sau đây gọi tắt là Công ước MLC 2006) cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến 
quốc tế. 

2. Việc cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải và 
Giấy chứng nhận Lao động hàng hải theo quy định của Công ước MLC 2006 cho 
tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc kiểm tra 

về lao động hàng hải cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế và cấp, phê 
duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải, Giấy chứng nhận Lao 
động hàng hải theo Công ước MLC 2006. 

Điều 3. Thủ tục cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I 
1. Cục Hàng hải Việt Nam cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I 

cho tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế. 
2. Chủ tàu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động 

hàng hải phần I trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác đến Cục Hàng hải Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I của chủ 
tàu theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư này; 

b) 01 (một) bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; 
c) 01 văn bản của tổ chức, cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về hoạt động của 

tàu thay cho người sở hữu tàu và đồng ý đảm nhận các nghĩa vụ và trách nhiệm 
của chủ tàu theo quy định của Công ước MLC 2006 (trong trường hợp chủ tàu 
không đồng thời là chủ sở hữu tàu). 

3. Trường hợp chủ tàu ủy quyền cho doanh nghiệp vận tải biển thực hiện các 
nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho chủ tàu để được cấp Bản công bố phù hợp Lao 
động hàng hải phần I, ngoài hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, doanh 
nghiệp vận tải biển phải nộp: 

a) 01 bản sao hợp đồng thuê tàu; 
b) 01 giấy ủy quyền theo mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư này. 
4. Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 
a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này; nếu hồ sơ 
không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ ngay trong 
ngày làm việc; 

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ; 

 c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
theo quy định, Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định, cấp Bản công bố phù hợp Lao 
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động hàng hải phần I theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Thông tư này và gửi 
chủ tàu 02 (hai) bản. Trường hợp không cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải 
phần I, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời cho chủ tàu và nêu rõ lý do.  

Điều 4. Thủ tục phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II 
và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải  

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng 
hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển Việt Nam có 
tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc tế.  

2. Chủ tàu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao 
động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải trực tiếp hoặc qua 
hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. 
Hồ sơ bao gồm:  

a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; 
b) 01 (một) bản sao Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I đã được 

Cục Hàng hải Việt Nam cấp; 
c) 01 (một) Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II do chủ tàu lập 

theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư này; 
d) 01 (một) bản sao Hợp đồng Lao động thuyền viên và Thỏa ước Lao động 

tập thể còn hiệu lực; 
đ) 01 (một) bản sao các quy trình quản lý lao động hàng hải của chủ tàu. 
3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 
a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận 

hồ sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này; nếu hồ sơ 
không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ ngay trong 
ngày làm việc; 

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
theo quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải hoàn thành 
việc thẩm định hồ sơ; nếu kết quả thẩm định chưa đạt yêu cầu thì yêu cầu chủ tàu 
bổ sung, hoàn thiện; 

d) Nếu kết quả thẩm định hồ sơ đạt yêu cầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông 
báo cho chủ tàu để tổ chức đánh giá việc thực hiện Bản công bố phù hợp Lao động 
hàng hải phần II và các quy định của Công ước MLC 2006 trên tàu biển; 
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đ) Nếu kết quả đánh giá trên tàu biển đáp ứng các quy định của Công ước 
MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc 
đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động 
hàng hải phần II, cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải cho tàu biển theo mẫu 
quy định tại Phụ lục VI của Thông tư này và gửi chủ tàu; 

e) Nếu kết quả đánh giá trên tàu không đáp ứng các quy định của Công ước 
MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc 
đánh giá, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không 
phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và việc không cấp Giấy 
chứng nhận Lao động hàng hải. 

4. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Lao động hàng hải là 05 (năm) năm 
với điều kiện tàu phải được kiểm tra trung gian một lần trong khoảng thời gian từ 
ngày đến hạn hàng năm lần thứ hai đến ngày đến hạn hàng năm lần thứ ba kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải để bảo đảm tàu vẫn đáp ứng 
yêu cầu của Công ước MLC 2006. 

Điều 5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời 
1. Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời 

cho tàu biển Việt Nam có tổng dung tích từ 500 GT trở lên hoạt động tuyến quốc 
tế trong các trường hợp sau đây: 

a) Tàu biển mới được bàn giao sau khi đóng; 
b) Tàu thay đổi cờ quốc tịch; 
c) Thay đổi chủ tàu. 
2. Chủ tàu gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng 

hải tạm thời trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác 
đến Cục Đăng kiểm Việt Nam. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này; 
b) Bản sao Hồ sơ đề nghị cấp Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I 

đã được gửi tới Cục Hàng hải Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 3 của 
Thông tư này.  

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau: 
a) Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì cấp giấy biên nhận hồ 

sơ và hẹn trả kết quả theo thời hạn quy định tại điểm c khoản này; nếu hồ sơ không 
đầy đủ theo quy định thì có văn bản hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện hồ sơ ngay 
trong ngày làm việc; 

b) Trường hợp nhận hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp 
khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản yêu cầu bổ 
sung, hoàn thiện hồ sơ; 
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c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ 
theo quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo cho chủ 
tàu để tổ chức kiểm tra trên tàu biển về các nội dung quy định tại khoản 4 Điều này; 

d) Nếu kết quả kiểm tra trên tàu biển đáp ứng các quy định của Công ước 
MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc 
kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm 
thời theo mẫu quy định tại Phụ lục VII của Thông tư này và gửi chủ tàu; 

đ) Nếu kết quả kiểm tra trên tàu không đáp ứng các quy định của Công ước 
MLC 2006 thì trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ khi hoàn thành việc 
kiểm tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải trả lời chủ tàu bằng văn bản nêu rõ lý do 
không cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời. 

4. Nội dung kiểm tra trên tàu biển: 
a) Các nội dung quy định tại Công ước MLC 2006; 
b) Tài liệu, hồ sơ chứng minh rằng tàu đã có đủ các quy trình đáp ứng yêu cầu 

liên quan của Công ước MLC 2006; 
c) Thuyền trưởng nắm vững các quy định của Công ước MLC 2006 và các 

trách nhiệm thực hiện. 
5. Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời cấp cho 

01 (một) tàu là không quá 06 (sáu) tháng. Không được cấp tiếp Giấy chứng nhận 
Lao động hàng hải tạm thời sau khi Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời 
cấp lần đầu hết hạn hiệu lực.  

Điều 6. Mất hiệu lực, thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải 
phần I 

1. Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I bị mất hiệu lực trong các 
trường hợp sau đây: 

a) Thay đổi tên tàu; 
b) Tàu thay đổi cờ quốc tịch; 
c) Thay đổi chủ tàu. 
2. Trong trường hợp thay đổi nội dung của văn bản quy phạm pháp luật có 

liên quan nêu trong Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần I, Cục Hàng 
hải Việt Nam có nghĩa vụ hướng dẫn điều chỉnh, sửa đổi Bản công bố phù hợp 
Lao động hàng hải phần I cho phù hợp. 

3. Cục Hàng hải Việt Nam thu hồi Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải 
phần I trong trường hợp chủ tàu giả mạo, tẩy xóa hoặc cố ý làm sai lệch các thông 
tin liên quan. 


